
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ 

Chức vụ Xe phụ trách

1 Nguyễn Đức Chính Hiệu trưởng - Trưởng BTC Xe 11

2 Trần Thị Dũ Phó HT - Phó BTC Xe 01

3 Nguyễn Tuyết Trinh Phó HT Xe 12B

4 Hoàng Thị Thắm Phó HT Xe 07

5 Đoàn Thế Ngân Y Tế Xe 02

6 Bùi Gia Sang TLTN Xe 01

7 Phạm Thị Thùy Loan CN 12A01 Xe 01

8 Vũ Thị Thúy Quỳnh CN 12A02 Xe 02

9 Nguyễn Thanh Tuấn GV Ngữ Văn Xe 02

10 Trương Thị Ngọc Diễm CN 12A03 Xe 03

11 Nguyễn Thúy Ly CN 12A04 Xe 04

12 Võ Hoàng Luân Văn Phòng Xe 04

13 Nguyễn Thị Tuyết Sâm CN 12A05 Xe 05

14 Phạm Quốc Vương GV GDTC Xe 05

15 Thiều Thị Trúc Uyên CN 12A06 Xe 06

16 Dương Văn Hiệp GV GDTC Xe 06

17 Võ Thị Kiêm Trúc GV Toán Xe 06

18 Nguyễn An Hồ Quỳnh Giao CN 12A07 Xe 07

19 Nguyễn Việt Hùng GV GDTC Xe 07

20 Nguyễn Thị Bích Diệp CN 12A08 Xe 08

21 Phạm Thị Thanh An Tổ trưởng tổ Sinh Xe 08

22 Đặng Thị Thủy CN 12A09 Xe 09

23 Nguyễn Thanh Việt GV KT Xe 09

24 Lê Thị Tuyết Lan Tổ trưởng Văn Xe 09

25 Chu Thị Kim Hương CN 12A10 Xe 10

26 Mai Xuân Thủy GV GDTC Xe 10

27 Văn Quốc Dũng Văn Phòng Xe 10

28 Bành Thị Thu Cúc Tổ trưởng GDCD Xe 11

29 Nguyễn Thị Minh Linh CN 12A12 Xe 12A

30 Hồ Văn Trung Tổ trưởng GDTC Xe 12A

31 Hoàng Thị Hương Nguyên CN 12A13 Xe 12B

32 Trương Đình Nhân GV GDTC Xe 12B

33 Trần Thị Ngọc Châu GV Hóa học Xe 14

34 Hồ Kim Phụng CN 12A14 Xe 14
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